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Phần 10. BỆNH TIM MẠCH 

222. Viêm cơ tim: Kinh cốt, Khích thượng, Nội quan, Thông lý, Thiếu phủ. 

223. Tim đập quá chậm: Thông lý, Tố liêu, Hưng phấn huyệt. 

224. Tim đập quá chậm, huyết áp thấp: Tố liêu, Hưng phấn, Nội quan. 

225. Tim đập quá nhanh: Thần môn, Nội quan. 

226. Tim đập quá nhanh: Quyết âm du, Thiếu phủ, Thông lý. 

227. Tim đập mạnh: Quyết âm du, Thiếu phủ, Thông lý. 

228. Nhịp tim không đều: Chí dương, Nội quan. 

229. Nhịp tim không đều: Tâm du, Thông lý. 

230. Nhịp tim không đều: Thiếu phủ, Thông lý, Nội quan, Đại lăng. 

231. Nhịp tim không đều: Thần môn, Tâm du, Nội quan, Dương lăng tuyền. 

232. Tim cắn đau: Cực tuyền, Âm giao, Lậu cốc. 

233. Tim cắn đau: Cự khuyết, Tâm du, Khích môn, Thông lý. 

234. Tim cắn đau: Nội quan, Gian sử, Túc tam lý. 

235. Tim cắn đau: Nội quan, Tam âm giao, Chiên trung. 

236. Tim buồn bã: Lao cung, Đại lăng. 

237. Tim buồn bã: Xích trạch, Thiếu trạch. 

238. Tim hoảng hốt: Cách du, Chí dương. 

239. Tâm phiền: Cự khuyết, Tâm du. 

240. Đau tim: Khúc trạch, Thận du, Cách du. 

241. Đau tim: Chiên trung, Nội quan, Tam âm giao. 

242. Đau tim: Quyết âm du, Thần môn. 

243. Đau tim: Quyết âm du, Thần môn, Lập khấp. 

244. Tim đau, nôn khan, bứt rứt: Cực tuyền, Hiệp bạch. 

245. Tim đau, tay run: Thiếu hải, Âm thị. 

246. Bệnh tim do phong thấp: Thiếu phủ, Khúc trạch, Khích môn, Gian sử. 

247. Bệnh tim do phong thấp: Thiếu phủ, Khúc trạch, Nội quan, Gian sử. 

248. Bệnh tim do phong thấp: Tâm du, Nội quan. 

249. Bệnh tim do phong thấp: Tâm du (thủy châm), Quyết âm du. 

250. Bệnh tim do phong thấp: Quyết âm du, Tâm du, Tam âm giao (thủy châm). 

251. Bệnh tim do phong thấp, dẫn đến phù, cổ trướng (suy tim): Trung cực thấu Khúc cốt, 
Thủy tuyền, Thủy phân, Tam âm giao thấu Huyền chung, Phục lưu. 
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252. Bệnh tim do phong thấp gây ra ho, hen suyễn: Thiên đột, Du phủ, Chiên trung, Trung 
phủ. 

253. Bệnh tim do phong thấp: Gian sử, Nội quan, Thiếu phủ, Khích môn, Khúc trạch. 

254. Bệnh tim do phong thấp: Nội quan, Gian sử, Thiếu phủ. 

255. Bệnh tim do phong thấp: Khích môn, Nội quan, Khúc trạch. 

256. Bệnh tim do phong thấp ở thời kỳ đầu co thắt: Nội quan, Đại lăng, Khích môn, Thiếu 
phủ. 

257. Viêm mạch máu do tắc máu: Trung quản, Nội quan, Túc tam lý, Tam âm giao. 


